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Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE 

Tuần 50 (từ 11-15/12/2023), giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1/2024 
tại thị trường London đạt 2.779 USD/tấn, tăng 8,11% so với tuần trước 
và tăng 44,9% so với cùng kỳ năm 2022. Giá cao nhất trong tuần đạt 
2.857 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần là 2.653 USD/tấn. [ 1] 

Tại thị trường New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2024 bình 
quân đạt 4.329 USD/tấn, tăng 4,59% so với mức giá tuần trước, và tăng 
17% so với cùng kỳ năm 2022. Giá cao nhất trong tuần đạt 4.449 
USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần là 4.214USD/tấn. [1] 

Giá cà phê đã tăng do: (1) dự báo giảm sản lượng cà phê Brazil bởi 
ảnh hưởng của thời tiết khô nóng tại các vùng sản xuất cà phê chính; 
(2) sự quay lại mạnh mẽ của các quỹ và nhà đầu tư trên thị trường khi 
có thông tin về khả năng Fed sẽ không tăng lãi suất đồng USD mà có 
thể bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào đầu năm tới..[2] 
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ĐIỂM TIN 

 Giá cà phê Robusta tại thị 
trường London kỳ hạn tháng 
1/2024 đạt mức bình quân 
2.779 USD/tấn, tăng 8,11% 
so với tuần trước. 

 Giá cà phê Arabica tại thị 
trường New York kỳ hạn 
tháng 3/2024 đạt mức bình 
quân 4.329 USD/tấn, tăng 
4,59% so với tuần trước. 

 Theo Tổ chức Cà phê thế 
giới (ICO), dự báo sản lượng 
tiêu thụ cà phê toàn cầu niên 
vụ 2023-2024 (từ tháng 
10/2023 đến tháng 9/2024) 
đạt 178 triệu bao (loại bao 
60kg), tăng 5,8% so với niên 
vụ 2022/2023. 

 Theo Hiệp hội Xuất khẩu Cà 
phê tại Brazil (Cecafé), tháng 
11/2023, xuất khẩu cà phê 
của Brazil đạt 4,1 triệu bao 
(loại bao 60kg), tăng 18,16% 
so với cùng kỳ năm trước. 

TUẦN 50 
(18.12.2023) 
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Tình hình tiêu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 
2023-2024 

Tổ chức cà phê thế giới (ICO) dự báo sản lượng 
tiêu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 2023-2024 (từ 
tháng 10/2023 đến tháng 9/2024) đạt 178 triệu 
bao (loại bao 60kg), tăng 5,8% so với niên vụ 
2022-2023. Trong đó, sản lượng tiêu thụ cà phê 
Arabica đạt 102,2 triệu bao, tăng 8,7%; sản lượng 
tiêu thụ cà phê Robusta đạt 75,8 triệu bao, tăng 
2,2%. Dự báo của ICO dựa trên giả định nền kinh 
tế toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức trên 3% 
và tình trạng tồn kho giảm mạnh.[3] 

Tình hình xuất khẩu cà phê thế giới 

Theo ICO, xuất khẩu cà phê thế giới trong tháng 
10/2023 đạt 9,5 triệu bao, tăng 0,8% so với tháng 
10/2022. Trong đó, xuất khẩu cà phê xanh đạt 8,6 
triệu bao, chiếm 90,5% tổng sản lượng cà phê 
xuất khẩu, giảm 0,4%. Cà phê hòa tan đạt 0,9 
triệu bao, chiếm 8,6%, tăng 10,6%. Cà phê đã 
rang đạt 49,1 nghìn bao, chiếm 0,7%, và giảm 
20,4%.[3] 

Brazil 

Theo Hiệp hội Xuất khẩu Cà phê tại Brazil 
(Cecafé), tháng 11/2023, xuất khẩu cà phê của 
Brazil đạt 4,1 triệu bao (loại bao 60kg), tăng 
18,16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất 
khẩu cà phê Arabica đạt 3,24 triệu bao, giảm 
3,27% so với tháng 11/2022. Xuất khẩu cà phê 
Robusta và cà phê Coinilon đạt 855,9 nghìn bao, 
tăng 677,92%. Tính chung 6 tháng đầu của vụ cà 
phê tại Brazil (từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024), 
sản lượng cà phê xuất khẩu đạt 18,52 triệu bao, 
tăng 27,35% so với cùng kỳ năm trước. [4] 

Sản lượng cà phê Robusta trong năm 2024 tại 
Espirito Santo, khu vực trồng cà phê Robusta lớn 
nhất tại Brazil, được giám đốc hợp tác xã 
Cooabriel dự báo có thể giảm 15% đến 20%so 
với năm 2023, đạt dưới 20 triệu bao do thời tiết 
khô hạn.[5] 

Trung Quốc 

Theo World Coffee Portal, Trung Quốc đã vượt 
Hoa Kỳ trở thành thị trường có số lượng cửa hàng 
cà phê có thương hiệu lớn nhất thế giới, đạt 
49.691 cửa hàng cao hơn 9.629 cửa hàng so với 
Hoa Kỳ. Sự tăng trưởng ở Trung Quốc chủ yếu 
do số lượng cửa hàng của Luckin Coffee và Cotti 
Coffee đã tăng trưởng nhanh chóng. Tính đến 
tháng 10/2023, Luckin có 13.273 cửa hàng, trở 
thành chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất tại quốc gia 
này. World Coffee Portal dự báo tốc độ tăng 
trưởng của cửa hàng cà phê có thương hiệu tại 
Trung Quốc sẽ đạt 24% vào năm 2024 và giảm 
dần xuống 6% vào năm 2028.[6] 

Theo Hải quan Trung Quốc, 10 tháng năm 2023, 
sản lượng cà phê nhập khẩu của nước này đạt 
113,54 nghìn tấn, trị giá 624,79 triệu USD, tăng 
10,7% về lượng và tăng 4,8% về giá trị so với 
cùng kỳ năm 2022. Trong đó, cà phê chưa rang 
hoặc chưa khử caffeine (HS 0901.1100), đạt 
101,44 nghìn tấn, trị giá 464 triệu USD, tăng 
14,6% về lượng và tăng 12,3% về giá trị. Cà phê 
rang, chưa khử caffein (HS 0901.2100) đạt 11,51 
nghìn tấn, giảm 12,6% về lượng và giảm 10,9% 
về giá trị. [7]

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ QUỐC TẾ 
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Nguồn: CTV AgroInfo  

Giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này tăng mạnh so 
với tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình quân đạt 63.173 VNĐ/kg, 
tăng 5,51% so với tuần trước (tăng 3.300 VNĐ/kg) và tăng 54,33% so 
với cùng kỳ năm 2022. Tại Lâm Đồng, giá cà phê trung bình đạt 62.440 
VNĐ/kg, tăng 5,90% so với tuần trước (tăng 3.480 VNĐ/kg) và tăng 
54,94% so với cùng kỳ năm trước. [8] 

Giá cà phê trong nước tăng mạnh trong tuần qua do nhu cầu mua lớn 
của các doanh nghiệp xuất khẩu và nguồn cung cà phê Robusta ở thế 
giới giảm. Nhiều dự báo cho thấy từ nay đến hết tháng 4/2024 (khi 
Indonesia vào vụ mới), tình trạng nguồn cung khan hiếm vẫn sẽ diễn 
ra, do vậy giá cà phê trong nước sẽ tăng ít nhất đến tháng 4/2024.[9] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 
THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ TRONG NƯỚC 

Sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2023-2024 

Theo Hiệp Hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà 
phê Việt Nam niên vụ 2023-2024 đạt 1,7 triệu trấn, giảm 4,5% so với 
niên vụ 2022-2023 do diện tích giảm tại các vùng trồng chính. Dự báo 
năm 2023, giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 4 tỷ USD tương 
đương năm 2022. [9] 

Xuất khẩu cà phê Việt Nam tháng 11/2023 

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 11/2023, sản lượng xuất khẩu cà phê 
Việt Nam đạt 119,2 nghìn tấn, trị giá 356,68 triệu USD, tăng 172,8% 
về lượng và 126,4% về giá trị so với tháng 10 năm 2023. 
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 Giá cà phê Robusta trung 
bình tại các tỉnh Tây 
Nguyên tăng trong tuần 
này. Giá trung bình tại Đắk 
Lắk là 63.173 VNĐ/kg, và 
tại Lâm Đồng là 62.440 
VNĐ/kg. 

 Theo Hiệp Hội Cà phê - Ca 
cao Việt Nam (VICOFA), 
sản lượng cà phê Việt Nam 
niên vụ 2023-2024 đạt 1,7 
triệu tấn, giảm 4,5% so với 
niên vụ 2022-2023 do diện 
tích giảm tại các vùng trồng 
chính. 

 Theo Tổng cục Hải quan, 
tháng 11/2023, sản lượng 
xuất khẩu cà phê Việt Nam 
đạt 119,2 nghìn tấn, trị giá 
356,68 triệu USD, tăng 
172,8% về lượng và 
126,4% về giá trị so với 
tháng 10 năm 2023. 

 Sản lượng cà phê năm 
2023 của tỉnh Lâm Đồng 
ước đạt 535,8 nghìn tấn. 
Tính đến hết tháng 
11/2023, Lâm Đồng đã thu 
hoạch được 190 nghìn tấn, 
đạt trên 37% kế hoạch. 

 Năm 2023, diện tích cà phê 
tỉnh Đắk Lắk đạt 213 nghìn 
ha, sản lượng dự kiến đạt 
570 nghìn tấn trong niên vụ 
2023-2024, tăng 7% so với 
niên vụ trước. 

THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 



 
 
 

Trang 4 
 

TUẦN 50 (11.12.2023 – 15.12.2023) 
 
 

Lũy kế 11 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê của 
Việt Nam đạt gần 1,42 triệu tấn, tương ứng 3,64 
tỷ USD, giảm 10,4% về lượng nhưng tăng 0,4% 
về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. [10] 
Giá xuất khẩu cà phê bình quân tháng 11 đạt 
2.990 USD/tấn, giảm 17% so với tháng 10/2023, 
nhưng tăng 26,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy 
kế 11 tháng năm 2023, giá xuất khẩu bình quân 
đạt 2.573 USD/tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 
2022. [10] 
Tháng 11/2023, sản lượng cà phê xuất khẩu sang 
các thị trường chính đều tăng mạnh. Cụ thể, Liên 
minh châu Âu (EU) tăng 3,6 lần so với tháng 
10/2023, đạt 40,3 nghìn tấn; thị trường Nga tăng 
10 lần, đạt 12,2 nghìn tấn; thị trường Hoa kỳ tăng 
5,8 lần, đạt 10,2 nghìn tấn. [10] 
Lâm Đồng 
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Lâm Đồng, năm 2023, diện tích cà phê tỉnh đạt 
175,7 nghìn ha, trong đó diện tích cho thu hoạch 
đạt 163,5 nghìn ha với năng suất dự kiến 32,8 
tạ/ha. Sản lượng cà phê năm 2023 ước đạt 535,8 
nghìn tấn. Tính đến hết tháng 11/2023, Lâm Đồng 
đã thu hoạch được 190 nghìn tấn, đạt trên 37% 
kế hoạch. [11] 
Sản phẩm cà phê nhân, cà phê rang xay của Lâm 
Đồng chủ yếu xuất khẩu sang thị trường châu Âu 
(Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Italia…), và thị trường 
châu Á (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Indonesia…). Năm 2022, sản lượng cà phê nhân 
xuất khẩu của tỉnh đạt hơn 90 nghìn tấn với giá trị 
đạt trên 180 triệu USD. Tính đến ngày 8/12/2023, 
xuất khẩu cà phê của tỉnh đạt 173 triệu USD, là 
mặt hàng nông sản xuất khẩu cao nhất của địa 
phương. [11] 
Đắk Lắk 
Năm 2023, diện tích cà phê tỉnh Đắk Lắk đạt 213 
nghìn ha, sản lượng dự kiến đạt 570 nghìn tấn 
trong niên vụ 2023-2024, tăng 7% so với niên vụ 
trước. Giá cà phê đang duy trì ổn định ở mức cao 
là động lực để nông dân Đắk Lắk tiếp tục gắn bó 
với cây cà phê và hướng đến mục tiêu sản xuất 
cà phê ngày càng bền vững hơn.[12] 
Niên vụ cà phê 2023 - 2024, các chi nhánh ngân 
hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cam kết đáp 
ứng nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp, người 
dân sản xuất, kinh doanh cà phê. Dự kiến, nguồn 
vốn cho vay khoảng 7.500 tỷ đồng. Nguồn vốn 
này nhằm hỗ trợ người dân đầu tư tái canh cà 
phê, đầu tư máy móc thiết bị chế biến, hệ thống 

xử lý nước thải và hỗ trợ người dân, doanh 
nghiệp kinh doanh cà phê.  
Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh 
Đắk Lắk, doanh số cho vay (trồng mới, chăm sóc, 
thu mua, xuất khẩu) niên vụ cà phê 2022 - 2023 
bình quân đạt 24.017 tỷ đồng, cao hơn doanh số 
cho vay bình quân niên vụ 2021 - 2022 là 3.263 
tỷ đồng. Tính đến tháng 9/2023, dư nợ cho vay cà 
phê đạt 19.339 tỷ đồng, chiếm 13,62% tổng dư 
nợ cho vay của tỉnh. Trong số đó, dư nợ cho vay 
ngắn hạn đạt 12.615 tỷ đồng, chiếm 65,23% dư 
nợ cho vay cà phê; cho vay trung, dài hạn ước 
đạt 6.724 tỷ đồng, chiếm 34,77%. [13] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. https://www.investing.com/ 
2. Giacaphe.com 
3. Tổ chức cà phê thế giới 
4. iandmsmith.com  
5. Doanh Nghiệp & Kinh Doanh 
6. Markettime.vn 
7. Báo Công thương 
8. Cộng tác viên các tỉnh Tây Nguyên 
9. Báo Công thương 
10. Báo Công thương 
11. Báo Lâm Đồng 
12. Cafef.vn 
13. Thông tấn xã Việt Nam 

 

https://www.investing.com/
https://giacaphe.com/83854/tong-hop-thi-truong-ca-phe-tuan-50-11-12-2023-16-12-2023/#google_vignette
https://www.icocoffee.org/documents/cy2023-24/cmr-1023-e.pdf
https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-1775
https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/gia-ca-phe-hoa-tan-co-nguy-co-tang-do-tinh-trang-kho-han-o-brazil-4220231212151449585.htm
https://markettimes.vn/duoc-menh-danh-la-xu-so-cua-tra-quoc-gia-nay-bat-ngo-soan-ngoi-my-tro-thanh-thi-truong-chuoi-ca-phe-lon-nhat-the-gioi-49106.html
https://congthuong.vn/gia-ca-phe-xuat-khau-tiep-tuc-lap-dinh-do-lo-ngai-nguon-cung-292561.html
https://congthuong.vn/gia-ca-phe-xuat-khau-tiep-tuc-lap-dinh-do-lo-ngai-nguon-cung-292561.html
https://congthuong.vn/ap-luc-nguon-cung-gia-ca-phe-xuat-khau-tiep-tuc-tang-vot-gan-39-291630.html
https://baolamdong.vn/kinh-te/202312/de-nang-cao-chat-luong-gia-thanh-ca-phe-sau-thu-hoach-f52169a/
https://cafef.vn/nang-suat-ca-phe-tang-nhe-gia-ban-lap-dinh-nong-dan-dak-lak-phan-khoi-18823121507402076.chn
https://baotintuc.vn/chinh-sach-va-cuoc-song/khoang-7500-ty-dong-von-vay-cho-nien-vu-ca-phe-2023-2024-o-dak-lak-20231218131215665.htm


 
 

Trang 5 
 

TUẦN 50 (11.12.2023 – 15.12.2023) 
 

 
 

Giá cà phê nhân xô 

Đơn vị: VNĐ/kg 

Tỉnh/ huyện  Thứ 2   Thứ 3   Thứ 4   Thứ 5   Thứ 6   Trung bình   Tăng/ giảm  

LÂM ĐỒNG    59.700    60.700    63.000    63.600    65.200    62.440  3.480 

Di Linh 59.700 60.700 63.000 63.600 65.200 62.440 3.480 

Lâm Hà 59.700 60.700 63.000 63.600 65.200 62.440 3.480 

Bảo Lộc 59.700 60.700 63.000 63.600 65.200 62.440 3.480 

ĐẮK LẮK    60.533    61.533    63.733    64.333    65.733    63.173  3.300 

Cư M'gar 60.600 61.600 63.800 64.400 65.800 63.240 3.300 

Ea H'leo 60.500 61.500 63.700 64.300 65.700 63.140 3.300 

Buôn Hồ 60.500 61.500 63.700 64.300 65.700 63.140 3.300 

ĐẮK NÔNG    60.550    61.550    63.750    64.350    65.750    63.190  3.300 

Gia Nghĩa 60.600 61.600 63.800 64.400 65.800 63.240 3.300 

Đắk R'lấp 60.500 61.500 63.700 64.300 65.700 63.140 3.300 

GIA LAI    60.433    61.467    63.633    64.233    65.633    63.080  3.387 

Chư Prông 60.500 61.500 63.700 64.300 65.700 63.140 3.380 

Pleiku 60.400 61.500 63.600 64.200 65.600 63.060 3.400 

La Grai 60.400 61.400 63.600 64.200 65.600 63.040 3.380 

KON TUM    60.500    61.500    63.600    64.300    65.700    63.120  3.380 

Đắk Hà  60.500 61.500 63.600 64.300 65.700 63.120 3.380 

Nguồn: CTV Agroinfo, Giacaphe.com 
 

 


